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T ó m  t ắ t  n ộ i  d u n g

1.1 T ổ n g  q u a n

Lubrizol Advanced Materials đã ủy quyền cho nghiên cứu này để so sánh chi phí và ý nghĩa của
chương trình khi sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy BlazeMaster CPVC thay thế cho hệ thống
thép truyền thống trong công trình xây dựng mới tại Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu này là giả định rằng Hệ thống phòng cháy chữa cháy BlazeMaster mang
lại lợi ích thương mại đáng kể cho cả đơn vị lắp đặt và nhà đầu tư mà không ảnh hưởng đến chất
lượng, tuổi thọ thiết kế hoặc tuân thủ quy định.

Phương pháp được nêu dưới đây được thực hiện để thách thức giả định này bằng cách cung cấp
so sánh chi phí và chương trình tương đương giữa BlazeMaster CPVC và hệ thống thép thông
thường. Nghiên cứu khám phá các yếu tố chính thúc đẩy chi phí của từng giải pháp vật liệu đồng
thời cũng xem xét các yếu tố và ảnh hưởng cục bộ (ví dụ: tính khả dụng và chi phí lao động, tác
động của khuôn khổ quy định cục bộ, v.v.).
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1 . 2 C á c h  t i ế p  c ậ n  n g h i ê n  c ứ u

Phương pháp được nêu dưới đây được áp dụng để cung cấp sự so sánh về chi phí giữa hệ thống chữa
cháy CPVC BlazeMaster và hệ thống chữa cháy bằng thép thông thường:

• Một tòa nhà hỗn hợp chung cư và sàn thương mại 24 tầng.
• Hệ thống chữa cháy được "thiết kế trong" công trình.
• Giá thầu cho BlazeMaster CPVC và Thép được lấy từ Bảng khối lượng hợp đồng (BoQ) và được

sử dụng làm cơ sở để định giá và so sánh.
• Unitek Safety., JSC và TCG ., JSC đã hợp tác để thiết lập các thông số dữ liệu đối với thép, dựa

trên kinh nghiệm dự án trước đây và dữ liệu chuẩn mực nội bộ của họ.
• Tổng chi phí đã được tính toán bao gồm việc cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cũng như

các tác động về chi phí tiềm ẩn đối với các dự án.
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1 . 3  N h ữ n g  n ộ i  d u n g  p h â n  t í c h  k h ô n g  đ ề  c ậ p

Phương pháp đánh giá này không tính đến tính đặc thù của dự án xây dựng, điều này sẽ ảnh hưởng đến 
các phát hiện của báo cáo này và ảnh hưởng đến việc so sánh trực tiếp giữa BlazeMaster CPVC và hệ 
thống chữa cháy bằng thép thông thường. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều 
sau:

• Địa điểm

• Số lượng đội triển khai lắp đặt hệ thống chữa cháy

• Quy mô, hình dạng, khả năng xây dựng và độ phức tạp của dự án xây dựng

• Rào cản tiếp cận

• Năng lực chuỗi cung ứng và tính khả dụng của lao động, nhà máy và vật liệu

• Kỹ năng của lao động có sẵn

• Lộ trình quan trọng

• Thiết kế kết cấu – Khung và sàn

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể cho Việt Nam (VN) hiện tại vào quý 2 năm 2024. 

Phân tích của chúng tôi không xem xét bất kỳ áp lực lạm phát nào trong tương lai, thay đổi về luật 

pháp, thay đổi về chi phí sản xuất, chênh lệch giá theo khu vực hoặc tương tự có thể ảnh hưởng đến 

việc cung cấp và lắp đặt hệ thống CPVC BlazeMaster hoặc thép thông thường.

Không có cân nhắc cụ thể nào được đưa ra cho chi phí vòng đời của từng thành phần vật liệu.Phân 

tích của chúng tôi không xem xét chi phí và / hoặc tác động của chương trình đối với các ngành nghề 

liên quan, ví dụ như trang trí, mộc, sửa chữa điện cuối cùng. 

Báo cáo này cung cấp so sánh trực tiếp với CPVC BlazeMaster và thép thông thường cho hệ thống 

chữacháy.



Đánh giá có trong nội dung báo cáo này chứng minh rằng BlazeMaster CPVC lắp đặt nhanh hơn và dễ
hơn đáng kể so với thép thông thường. Thời gian tại công trường được giảm đáng kể và lỗi gia công
được loại bỏ phần lớn.

Do đó, BlazeMaster CPVC cung cấp giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí hơn cho thép truyền thống.

Quy mô tiết kiệm tiềm năng phần lớn được thúc đẩy bởi việc hợp nhất thời gian lắp đặt tổng thể ngắn
hơn. Chúng tôi cũng không tính đến chi phí sơn ống kim loại. Mặt khác, không tính đến chi phí bảo trì và
thay thế hệ thống mà không yêu cầu phải đóng cửa cơ sở

Tóm lại, giải pháp phun nước BlazeMaster CPVC cung cấp cùng chi phí với hệ thống thép thông thường
tương đương. Cả hai hệ thống đều tuân thủ đầy đủ TCVN 7336:2021;

2 . 1 T ổ n g  h ợ p  s o  s á n h  c h i  p h í

T ổ n g  h ợ p  c á c  l ư u  ý
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Giải pháp Sản phẩm (VNĐ) Nhân công (VNĐ) Tổng (VNĐ)

BlazeMaster CPVC
UL certified

  2,749,946,500  471,885,640  3,221,832,140 

Thép thông thường  2,077,143,850  1,152,181,030  3,229,324,880 

BLAZEMASTER CPVC LÀ HỆ THỐNG CÓ LỢI THẾ VÀ 
TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT CHO DỰ ÁN MỚI & SỬA 
CHỮA CẢI TẠO



Giảm  ch i  ph í  nhân  công  680 ,295 ,390  VNĐ hoặc  59% ( tương  đương  vớ i  v iệc  g iảm  
thờ i  g ian  lắp  đặ t  cần  th iế t  l à  56  ngày công  nếu  nhóm  lắp  đặ t  gồm  20  nhân  công) .

• Giảm chi phí lao động là động lực chính.

• Giảm chi phí lao động do giảm thời gian lắp đặt. Kỹ thuật hàn dung môi giúp tiết kiệm thời gian 
đáng kể.

• Giảm chi phí ca máy liên quan đến các kỹ thuật lắp đặt BlazeMaster CPVC (hàn dung môi 
loại bỏ nhu cầu về máy hàn và máy tạo ren/rãnh khí nén).

• Giảm chi phí thiết bị xử lý vật liệu, do trọng lượng của hệ thống BlazeMaster CPVC giảm 
so với hệ thống thép truyền thống tương đương (không cần xe đẩy ống và tời/thiết bị giàn 
giáo).

• Loại bỏ công việc liên quan đến hoàn thiện đường ống thép truyền thống, ví dụ như sơn 
lót bề mặt và sơn.

Hơn nữa, dựa trên nghiên cứu được tiến hành cho báo cáo này, những lợi ích quan trọng bổ sung 
sau đây sẽ phát sinh khi sử dụng BlazeMaster CPVC:
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Không cần dung đến điện trong suốt 
quá trình thi công

Sản phẩm có thể tái sử dụng khi hết 
vòng đời 

Giảm tiếng ồn cho công trường thi 
công

Lợi ích về sức khỏe và an toàn. 
Không gây cháy nổ trong thời 
gian thi công

Khả năng thủy lực tối ưu giúp 
giảm đường kính ống

Giảm lượng phát thải carbon 
trong quá trình sản xuất vật tư

Không cần phải dừng hoạt động hệ 
thống và hạn chế người qua lại hoặc 
di rời đi chỗ khác khi cần Bảo dưỡng, 
thay thế hệ thống đường ống.



Công nghệ PolyVinyl Clorua Clorua được Lubrizol Corporation (nhà sản xuất BlazeMaster CPVC
được sử dụng trong nghiên cứu này) tiên phong. BlazeMaster CPVC đáng tin cậy và mang lại cho
người dùng một loạt lợi ích khi so sánh với các hệ thống thép thông thường hiện có.

BlazeMaster CPVC được coi rộng rãi là sản phẩm gia dụng và dân dụng. Việc lắp đặt nhanh chóng
và ít gián đoạn khiến BlazeMaster CPVC trở thành hệ thống tiết kiệm chi phí có thể áp dụng cho cả
dự án xây dựng mới và cải tạo.

BlazeMaster CPVC không ăn mòn và được công nhận là vượt trội về mặt môi trường so với các giải
pháp thay thế bằng thép thông thường.Từ năm 1984, BlazeMaster CPVC vẫn tiếp tục tác động đến
ngành công nghiệp chữa cháy. Hoàn toàn tuân thủ BS 9251: 2014, BlazeMaster CPVC được liệt kê 
để sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động sprinkler theo NFPA 13 – Hiệp hội Phòng cháy chữa
cháy Quốc gia), hệ thống BlazeMaster CPVC đang trở thành hệ thống phun nước chữa cháy “được
lựa chọn” cho các nhà thiết kế và lắp đặt.

Đến năm 2024, BlazeMaster CPVC đã được Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt
Nam kiểm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động phun
nước.

C P V C  l à  g ì ?3
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TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – thiết kế và lắp 
đặt – Điều 5.5.1 đã cho phép sử dụng nhựa

BlazeMaster chứng nhận bởi Cục PCCC
và cứu nạn cứu hộ Việt Nam BlazeMaster certitfied by UL



CPVC có giống nhau?

BlazeMaster CPVC so với CPVC khác

Không phải tất cả các ống CPVC màu cam đều giống nhau. Chất lượng và độ tin cậy của vật liệu đường ống
trong hệ thống phun chữa cháy của bạn có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong trường hợp khẩn cấp.

Là hệ thống phi kim loại được chỉ định nhiều nhất trên thế giới, Hệ thống phun nước chữa cháy BlazeMaster
vượt trên cả tiêu chuẩn sản xuất và hiệu suất toàn cầu cho tất cả các hệ thống CPVC. Độ tin cậy, khả năng
tương thích và sức mạnh của nó làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên.

Ống và phụ kiện CPVC BlazeMaster mang dấu hiệu của những cái tên nổi tiếng nhất trong ngành an toàn 
cháy nổ : được phê duyệt Underwriters Laboratories, Inc. (UL & C-UL), Factory Mutual (FM) *, Hội đồng
Phòng chống Tổn thất (LPC). Đồng thời được phê duyệt của NSF International (NSF) để sử dụng với nước
uống được. Tham khảo hướng dẫn cài đặt của từng nhà sản xuất để biết danh sách và phê duyệt cụ thể.

BlazeMaster CPVC vượt trội so với đối thủ khi nói đến thử nghiệm nổ ASTM F442 và thử nghiệm tác động
ASTM D2444. Nó cung cấp xếp hạng áp suất có sẵn cao nhất dựa trên thử nghiệm nổ và mang lại khả năng
chống va đập hàng đầu. Điều đó có nghĩa là khi đám cháy bùng phát và hệ thống phòng cháy chữa cháy phải
hoạt động, bạn có thể có niềm tin rằng đường ống CPVC của bạn sẽ cung cấp đầy đủ khả năng để kiểm soát.

*Được sản xuất bởi Tyco và Viking cho thị trường Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ nghiên cứu này chúng tôi sử 
dụng BlazeMaster CPVC được phê duyệt UL.
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Sau đây là chi tiết về các động lực chính thúc đẩy lợi ích thương mại, kỹ thuật và các lợi ích liên quan khác 
khi sử dụng hệ thống CPVC BlazeMaster:

T h ư ơ n g  m ạ i

•

• Giảm chi phí nhân công liên quan đến thời gian lắp đặt nhanh hơn.

Giảm chi phí vật tư tiêu hao liên quan đến hệ thống ghép nối “hàn dung môi” CPVC 
BlazeMaster.

Giảm chi phí ca máy và vật liệu..

Kỹ thuật

• Giảm độ phức tạp khi lắp đặt do không yêu cầu hàn truyền thống và cải tiến mối nối CPVC 
BlazeMaster.

K h á c

• Giảm số lượng lao động cần thiết tại công trường do giảm độ phức tạp và thời gian cần 
thiết.

• Lợi ích về sức khỏe và an toàn vì ít phải nâng và không yêu cầu giấy phép làm việc nóng.

• Kích thước đường ống giảm do hiệu suất thủy lực hoặc hệ số “C” của hệ thống 
BlazeMaster CPVC, điều này dẫn đến tiết kiệm từ các hạng mục phụ trợ như giá trị, nhà 
máy và xả / làm sạch hệ thống.
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K ế t  l u ậ n

•
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